
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND     Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:  

Mua sắm trang thiết bị phòng học trực tuyến cho các trường phổ thông 
dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 
hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ 
trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 
29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 
Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 
chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 
ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2021-2025; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 545/BC-STC ngày   
06/11/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang 
thiết bị phòng học trực tuyến cho các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:  
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 1. Tên gói thầu:  

- Gói thầu số 01: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.  

 - Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả 
lựa chọn nhà thầu. 

- Gói thầu số 03: Mua sắm trang thiết bị phòng học trực tuyến cho các 
trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Giá gói thầu: tổng giá trị các gói thầu là 2.265.594.000 đồng (Hai tỷ, 
hai trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm chín mươi tư nghìn đồng), trong đó: 

- Gói thầu số 01:        4.518.000 đồng;   

- Gói thầu số 02:        2.258.000 đồng; 

- Gói thầu số 03:  2.258.818.000 đồng.   

(Chi tiết theo phụ lục kèm Quyết định này) 

Mức giá trên là mức giá tối đa đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí 
vận chuyển, chi phí lắp đặt. 

3. Nguồn vốn: từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, dự án 5 - Tiểu dự án 
1 đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 
12/12/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (tại biểu 8.DTTS-CT 
phần II mục 1).   

 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: 

- Gói thầu số 01, số 02: Chỉ định thầu rút gọn. 

- Gói thầu số 03: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:  

- Gói thầu số 03: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: từ tháng 11 năm 2023. 
(đối với cả 3 gói thầu). 

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (đối với cả 3 gói thầu).  

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:  

- Gói thầu số 01, số 02: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; 

- Gói thầu số 03:            60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và thực 
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hiện ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo 
quy định. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện lựa chọn nhà 
thầu của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và 
Đào tạo, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Thủ trưởng các 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
 - Như Điều 3; 
 - Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - Các Ban: KTNS, VHXH của HĐND tỉnh; 
 - PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
   KG-VX, TH, KT, Trung tâm TT; 
 - Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

Dương Xuân Huyên 

 



Phụ lục 01

TỔNG HỢP GIÁ TRỊ GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số:  1840 /QĐ-UBND ngày  10 /11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)
Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Cách tính Tổng giá trị các
phần công việc

Tổng giá trị
phê duyệt

các gói thầu
Ghi chú

TỔNG CỘNG 2.285.624.000 2.265.594.000

I Giá thiết bị 2.258.818.000 2.258.818.000

1 Chi phí mua sắm 2.258.818.000 2.258.818.000 Chi tiết phụ lục
02, 03

II Chi phí khác 26.806.000 6.776.000

1 Chi phí lập hồ sơ mời thầu Gtb x 0,1% 2.259.000 2.259.000

2 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu Gtb x 0,05% 1.129.000 1.129.000

3 Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu Gtb x 0,1% 2.259.000 2.259.000

4 Chi phí thẩm định kết quả hồ sơ dự thầu Gtb x 0,05% 1.129.000 1.129.000
5 Chi phí thẩm định giá 19.700.000

6 Chi phí đăng thông tin đấu thầu Hóa đơn 330.000

    + Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 4.518.000

   + Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn
nhà thầu 2.258.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 02
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU, GÓI THẦU:

 MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số: 1840 /QĐ-UBND ngày  10  tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên thiết bị ĐVT
Cộng

số
lượng

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ

Đơn giá Thành tiền
Trường
PTDT

NT
Tỉnh

Trường
PTDTNT
THCS&T

HPT
huyện

Bắc Sơn

Trường
PTDTNT
THCS&T

HPT
huyện

Bình Gia

Trường
PTDTNT
THCS&T

HPT
huyện

Cao Lộc

Trường
PTDTNT
THCS&T

HPT
huyện

Chi Lăng

Trường
PTDTNT
THCS&T

HPT
huyện

Đình Lập

Trường
PTDTNT
THCS&T

HPT
huyện
Hữu
Lũng

Trường
PTDTNT
THCS&T

HPT
huyện

Lộc Bình

Trường
PTDTNT
THCS&T

HPT
huyện
Tràng
Định

Trường
PTDTNT
THCS&T

HPT
huyện

Văn Lãng

Trường
PTDTNT
THCS&T

HPT
huyện
Văn
Quan

1 Ti vi 75 inchs Bộ 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36.800.000 809.600.000

2 Bảng trượt (loại 4 bảng, 2 bảng phía trước, 2
bảng phía sau), kích thước 4,2 m x 1,2 m Bộ 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5.060.000 111.320.000

3 Giá treo ti vi Cái 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 462.000 10.164.000
4 Dây HDMI loại 10m Dây 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 400.000 8.800.000
5 Dây USB kéo dài loại 10 m Dây 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 515.000 11.330.000
6 Âm ly khuếch đại âm thanh Bộ 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.471.600 76.375.200
7 Loa treo tường (4 cái/phòng) Cái 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1.639.000 144.232.000
8 Micro cài áo cho giáo viên Bộ 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.870.000 41.140.000

9 Micro cầm tay (Bộ có 02 Micro) dùng cho HS Bộ 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.310.000 50.820.000
10 Máy tính xách tay Bộ 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12.590.000 276.980.000

11 Camera có điều khiển từ xa zoom in/out
(zoom 10x) Bộ 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15.960.000 351.120.000

12 Tủ đựng thiết bị (Tủ mạng) Cái 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.870.000 41.140.000

13 Vật tư phụ: Băng dính, ốc vít, lạt thít, dây
điện, hạt mạng, ổ cắm…… Gói 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 550.000 12.100.000

14 Dây loa Mét 660 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 27.500 18.150.000
15 Dây mạng LAN Cat6 Mét 2.200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 11.000 24.200.000

16 Nhân công vận chuyển, lắp đặt toàn bộ hệ
thống, đào tạo hướng dẫn Gói 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.000.000 66.000.000

Tổng số tiền (trước thuế) 86.536.100 2.053.471.200

Thuế VAT 205.347.120

Tổng số tiền (gồm cả thuế VAT) 2.258.818.320

Làm tròn số 2.258.818.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 03

TỔNG HỢP TRANG THIẾT BỊ  CHO 01 PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
(Kèm theo Quyết định số: 1840 /QĐ-UBND ngày  10  tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị tính: đồng

STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Ti vi 75 inchs Bộ 1 36.800.000 36.800.000

2 Bảng trượt (loại 4 bảng, 2 bảng phía trước, 2 bảng phía
sau), kích thước 4,2 m x 1,2 m Bộ 1 5.060.000

5.060.000
3 Giá treo ti vi Cái 1 462.000 462.000
4 Dây HDMI loại 10m Dây 1 400.000 400.000
5 Dây USB kéo dài loại 10 m Dây 1 515.000 515.000
6 Âm ly khuếch đại âm thanh Bộ 1 3.471.600 3.471.600
7 Loa treo tường (4 cái/phòng) Cái 4 1.639.000 6.556.000
8 Micro cài áo cho giáo viên Bộ 1 1.870.000 1.870.000
9 Micro cầm tay (Bộ có 02 Micro) dùng cho học sinh Bộ 1 2.310.000 2.310.000

10 Máy tính xách tay Bộ 1 12.590.000 12.590.000
11 Camera có điều khiển từ xa zoom in/out (zoom 10x) Bộ 1 15.960.000 15.960.000
12 Tủ đựng thiết bị (Tủ mạng) Cái 1 1.870.000 1.870.000

13 Vật tư phụ: Băng dính, ốc vít, lạt thít, dây điện, hạt mạng,
ổ cắm… Gói 1 550.000 550.000

14 Dây loa Mét 30 27.500 825.000
15 Dây mạng LAN Cat6 Mét 100 11.000 1.100.000

16 Nhân công vận chuyển, lắp đặt toàn bộ hệ thống, đào tạo
hướng dẫn Gói 1 3.000.000

3.000.000
Tổng số tiền (trước thuế) 93.339.600

Thuế VAT 9.333.960

Tổng số tiền (gồm cả thuế VAT) 01 phòng học trực tuyến 102.673.560

Tổng số tiền (gồm cả thuế VAT) 22 phòng học trực tuyến 2.258.818.320
Làm tròn 2.258.818.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.




